
 

PHỤ LỤC PHẠM VI CHỨNG NHẬN 

( Ban hành kèm theo giấy chứng nhận số QC 0053-10-00) 

 

1- Thông tin lô hàng:  

Hợp đồng nhập khẩu số: 1030059  ngày 16/04/2010 

Vận đơn số: IT1430225 ngày 24/5/2010 

Hoá đơn số: 17016667/10 ngày 17/5/2010 

Tổng số lượng theo khai báo: 182 chiếc 

Tờ khai hàng hoá nhập khẩu số: 10632/NKD/C03E ngày 02/7/2010 

 

2- Thông tin chi tiết kiểu loại, số lượng 

 

 

TT Tên hàng Thông số kỹ thuật 
Nhãn hiệu 

thương mại 
Số lượng 

1 Bình nước nóng TI 150H  220V/50Hz/2200W ARISTON 24 

2 Bình nước nóng TI 200H  220V/50Hz/2600W ARISTON 11 

3 Bình nước nóng TI 120L  220V/50Hz/2000W ARISTON 15 

4 Bình nước nóng TI 150L  220V/50Hz/2200W ARISTON 40 

5 Bình nước nóng TI 200L  220V/50Hz/2600W ARISTON 14 

6 Bình nước nóng ARI 200 

STAB 560 THER MT 

220V/50Hz/3000W ARISTON 02 

7 Bình nước nóng ARI 300 

STAB 560 THER MT 

220V/50Hz/3000W ARISTON 10 

8 Bình nước nóng SG TI 100 

HR 2,5 FE 

220V/50Hz/2500W ARISTON 30 

9 Bình nước nóng TI 500 ST6  220V/50Hz/6000W ARISTON 03 

10 Bình nước nóng SG TI 80 

HR 2,5 FE   

220V/50Hz/2500W ARISTON 33 

 

 


